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A.LÝ THUYẾT
Câu 1. Thế nào là khoa học tự nhiên? Vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống? Khoa học tự nhiên có các  lĩnh vực chủ yếu nào ?
     Khoa học tự nhiên: là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường
Vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống
     Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong:
   - Hoạt động nghiên cứu khoa học.
   - Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.
   - ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.
   - Chăm sóc sức khoẻ con người.
   - Bảo vệ môi trường và phát triêh bền vững.
Khoa học tự nhiên bao gồm một số lĩnh vực chính như:
    Vật lí học nghiên cứu về vật chất, quy luật vận động, lực, năng lượng và sự  biến đổi.
   Hoá học nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chúng.
   Sinh học hay sinh vật học nghiên cứu về các vật sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.
   Khoa học Trái Đất nghiên cứu về Trái Đất và bẩu khí quyển của nó.
   Thiên văn học nghiên cứu về quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bẩu trời.
Câu 2. Vật sống và vật không sống có những biểu hiện gì ?
   Vật sống là vật có các biểu hiện sống như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản.
   Vật không sống là vật không có biểu hiện sống
Câu 3.Quy trình an toàn khi học phòng thực hành
Câu 4.Nêu cấu tạo và cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học?
· Kính lúp
· Cấu tạo kính lúp gồm 3 bộ phận: mặt kính, khung kính, tay cầm (giá đỡ)
· Cách sử dụng: cầm kính lúp, để mặt kính sát vật mẫu và điều chỉnh khoảng cách giữa kính với vật mẫu cho tới khi nhìn rõ vật.
· Kính hiển vi quang học
· Cấu tạo kính hiển vi quang học bao gồm 4 hệ thống chính:
   + Hệ thống giá đỡ: chân kính, thân kính, mâm kính.
   + Hệ thống chiếu sáng: đèn chiếu sáng
    + Hệ thống phóng đại: thị kính, vật kính
    + Hệ thống điều chỉnh: đĩa quay, ốc sơ cấp, ốc vi cấp, ốc điều chỉnh ánh sang.
· Cách sử dụng
    Bước 1: chuẩn bị kính: đặt kính vừa tầm quan sát gần nguồn điện
     Bước 2: Điều chỉnh ánh sáng: bật công tắc đèn và điều chỉnh độ sang đèn phù hợp.
   Bước 3: Quan sát vật mẫu:
   -Đặt tiêu bản lên mâm kính.
   -Điều chỉnh ốc sơ cấp, đưa vật kính đến vị trí gần tiêu bản.
 -  Mắt hướng vào thị kính, điều chỉnh ốc sơ cấp nâng vật kính lên cho tới khi quan sát được mẫu vật thì chuyển sang điều chỉnh ốc vi cấp để nhìn rõ các chi tiết bên trong.
    Để thay đổi độ phóng đại kính hiển vi, quay mâm kính để lựa chọn vật kính phù hợp
Câu 5.Nêu GHĐ và ĐCNN của thước? Đơn vị và dụng cụ đo độ dài?Nêu quy trình đo độ dài?
·  GHĐ của thước là độ dài lớn nhất được ghi trên thước
· ĐCNN của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước
·    Đơn vị đo độ dài là mét(m) , dụng cụ đo là thước
Để đo chiều dài của một vật bằng thước, cần thực hiện các bước sau
     Bước 1: Ước lượng độ dài cần đo
    Bước 2: Chọn thước đo phù hợp
    Bước 3: Đặt thước dọc theo chiều dài cần đo,vạch số 0 của thước ngang với một đầu của vật
    Bước 4: Đặt mắt đúng cách, đọc giá trị độ dài của vật theo giá trị vạch chia trên thước gần nhất với đầu kia của vật
   Bước 5: Ghi kết quả đo,chữ số cuối cùng của kết quả đo theo ĐCNN của thước
Câu 6.Khối lượng của một vật là gì? Nêu đơn vị và dụng cụ đo khối lượng ?
·  Khối lượng của một vật là lượng chất chứa trong vật
· Đơn vị đo khối lượng là: Kilogam(kg)
·  Dụng cụ đo khối lượng là cân
Câu 7.Nhiệt kế là gì ? Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế ?
· Nhiệt kế là dụng cụ đo nhiệt độ
· Cấu tạo của nhiệt kế: gồm bầu đựng chất lỏng, ống quản, thang chia độ .
· Nguyên tắc hoạt động: Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của chất lỏng khác nhau.
Câu 8. Thế nào là vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo,vật vô sinh và vật hữu sinh ? Chất tồn tại ở mấy thể và chúng có đặc điểm gì ?
     Vật thể tự nhiên là những vật thể có sẵn trong tự nhiên.
    Vật thể nhân tạo là những vật thể do con người tạo ra để phục vụ cuộc sống.
   Vật hữu sinh (vật sống) là vật thể có các đặc trưng sống.
   Vật vô sinh (vật không sống) là vật thể không có các đặc trưng sống.
Chất tồn tại ở mấy thể và chúng có đặc điểm gì ?
Chất tồn tại ở ba thể (trạng thái) cơ bản: rắn,lỏng,khí.
Đặc điểm cơ bản ba thể của chất:
Ở thể rắn
-Các hạt liên kết chặt chẽ.
- Có hình dạng và thể tích xác định.
- Rất khó bị nén.
Ở thể lỏng
-Các hạt liên kết lỏng lẻo.
- Có hình dạng không xác định, có thể tích xác định.
- Khó bị nén.
Ở thể khí/ hơi
-Các hạt chuyển động tự do.
- Có hình dạng và thể tích không xác định.
-Dễ bị nén.
Câu 9.Phân biệt thế nào là tính chất vật lý và tính chất hóa học ?
Tính chất vật lí
Không có sự tạo thành chất mới, bao gồm:
· Thể (rắn, lỏng, khí).
· Màu sắc, mùi, vị, hình dạng, kích thước, khối lượng.
· Tính tan trong nước hoặc chất lỏng khác.
· [bookmark: bookmark264]Tính nóng chảy, sôi của một chất.
· [bookmark: bookmark265]Tính dẫn nhiệt, dẫn điện.
Tính chất hoá học
Có sự tạo thành chất mới, như:
· [bookmark: bookmark266]Chất bị phân huỷ.
· Chất bị đốt cháy.
Câu 10. Thế nào là sự bay hơi , ngưng tụ, nóng chảy, đông đặc của chất ?
Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất.
Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của chất.
Sự bay hơi là quá trình chuyên từ thể lỏng sang thể hơi của chất.
Sự ngưng tụ là quá trình chất chuyển từ thể khí (hơi) sang thể lỏng.
Sự sôi là quá trình bay hơi xảy ra trong lòng và cả trên mặt thoáng của chất lỏng. Sự sôi là trường hợp đặc biệt của sự bay hơi.
Câu 11. Oxygen có vai trò gì trong cuộc sống ?
 Oxygen có vai trò duy trì sự sống và sự cháy
Câu 12. Thế nào là vật liệu và nhiên liệu ?
Nhiên liệu (chất đốt) khi cháy đều toả nhiệt và ánh sáng.
Vật liệu là chất hoặc hỗn hợp một số chất được con người sử dụng như là nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất và chế tạo để làm ra sản phẩm phục vụ cuộc sống.
B.BÀI TẬP
Câu 1. Hoạt động nào trong các hoạt động sau đây là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Chơi bóng rổ
B. Cấy lúa
C. Đánh đàn
D. Tìm hiểu đặc điểm sinh học của các loài tôm;
Câu 2: Vật nào sau đây gọi là vật không sống?
A. Con ong
B. Vi khuẩn
C. Than củi
D. Cây cam
Câu 3: Dự báo thời tiết thuộc lĩnh vực nào của KHTN
A. Hóa học
B. Sinh học
C. Thiên văn học
D. Khoa học trái đất
Câu 4. Khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào?
A. Kính có độ.
B. Kính lúp.
C. Kính hiển vi.
D. Kính hiển vi hoặc kính lúp đều được.
Câu 5: Độ chia nhỏ nhất của thước là:
A. Giá trị cuối cùng trên thước.
B. Giá trị nhỏ nhất trên thước.
C. Chiều dài giữa 2 vạch liên tiếp trên thước.
D. Cả 3 đáp án đều sai.
Câu 6: Dùng dụng cụ nào để đo khối lượng?
A. Thước.
B. Đồng hồ.
C. Cân.
D. lực kế.
Câu 7. Mặt trời mọc lên, dưới ánh nắng mặt trời làm cho các hạt sương tan dần. Hiện tượng này thể hiện quá trình chuyển thể nào?
A. Từ rắn sang lỏng
B. Từ lỏng sang hơi
C. Từ hơi sang lỏng
D. Từ lỏng sang rắn
Câu 8. Trong các nhóm sau nhóm nào gồm toàn vật sống:
A. Con gà, con chó, cây nhãn
C. Chiếc lá, cây mồng tơi, hòn đá
B. Chiếc bút, chiếc lá, viên phấn
D. Chiếc bút, con vịt, con chó
Câu 9: Chỉ ra đâu là tính chất vật lí của chất
A. Nến cháy thành khí cacbon đi oxit và hơi nước
C. Bánh mì để lâu bị ôi thiu
B. Bơ chảy lỏng khi để ngoài trời
D. Cơm nếp lên men thành rượu
Câu 10: Chỉ ra đâu là tính chất hóa học của chất
A. Đường tan vào nước
C. Tuyết tan
B. Kem chảy lỏng khi để ngoài trời
D. Cơm để lâu bị mốc
Câu 11: Đơn vị đô độ dài hợp pháp ở nước ta là:
A. mm
C. km
B. cm
D. m
Câu 12: Một hộp sữa có ghi 900g. 900g chỉ?
A. Khối lượng của cả hộp sữa
C. Khối lượng của sữa trong hộp
B. Khối lượng của vỏ hộp sữa
D. Khối lượng hộp sữa là 900g
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